
STT ĐƠN VỊ ĐỊA ĐIỂM Số QĐ thành lập Điện thoại đường 
nóng của TYT lưu động

xã Thường Phước 1 0817 094 567

xã Thường Phước 2 0366 633 028

xã Thường Thới Tiền 0986 544 596

xã Thường Thới Hậu A 0975 049 251

xã Thường Lạc 0918 878 095

xã Phú Thuận A 0913 729 530

xã Phú Thuận B 0939 923 949

xã Long Thuận 0838 383 798

xã Long Khánh A 0834 005 115

xã Long Khánh B 0906 361 341

Trung tâm học tập cộng đồng, xã An Hòa, huyện Tam Nông, ĐT 0868.821.115

Văn Phòng ấp An Phú, xã An Long, huyện Tam Nông, ĐT 0918.054.622

Nhà Văn hóa ấp Phú An, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông, ĐT
0966.860.115

Ban nhân dân ấp Phú Điền, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, 
ĐT 0868.661.115

Ban nhân dân ấp Phú Lâm, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông, 
ĐT 0969.850.115

Trung tâm học tập cộng đồng, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, ĐT 0868.635.115

Trung tâm học tập cộng đồng, khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện 
Tam Nông, ĐT

0868.801.115

Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã
Phú Cường, huyện Tam Nông, ĐT 0971.517.115

TTYT huyện
Hồng Ngự1
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Nhà Văn hóa ấp Phú Xuân, xã Phú Đức,
huyện Tam Nông, ĐT 0869.281.115

Trụ sở Văn hoá ấp k12, xã Phú Hiệp, huyện
Tam Nông, ĐT 0868.701.115

Trung tâm học tập cộng đồng, xã Tân Công
Sính, huyện Tam Nông, ĐT

0917.205.029

Nhà Văn hóa ấp 5, xã Hòa Bình, huyện Tam
Nông, ĐT

0868.441.115

Trạm Y tế lưu động Điểm phụ Trường Tiểu học Mỹ An 2, Khóm 
2, thị trấn Mỹ An

0796852612

0974461673

Trạm Y tế lưu động Nhà văn hóa Ấp 6 Kênh Hội,
xã Trường Xuân

0919660038

0948415182

Trạm Y tế lưu động Nhà văn hóa Ấp Mỹ Tây 2,
xã Mỹ Quí

0938779967

0988994171

Trạm Y tế lưu động Nhà văn hóa Ấp 1, xã Đốc
Binh Kiều

0984410810

0919892995

Trạm Y tế lưu động Ban nhân dân Ấp Mỹ Điền,
xã Phú Điền

0972735474

0975767758

Trạm Y tế lưu động phường An Thạnh, địa điểm tại trụ sở Công 
an phường An Thạnh (Trụ sở cũ) 0949755923

Trạm Y tế lưu động phường An Lộc, địa điểm tại trụ sở Ban nhân 
dân khóm An Tài

0919119824

Trạm Y tế lưu động phường An Lạc, địa điểm tại trụ sở Ban nhân 
dân khóm Sở Thượng 0949472397

Trạm Y tế lưu động phường An Bình A, địa điểm tại trụ sở Ban 
nhân dân khóm An Thịnh 0918715901

Trạm Y tế lưu động phường An Bình B, địa điểm tại trụ sở Ban 
nhân dân Khóm 2

0985570377

Trạm Y tế lưu động xã Tân Hội, địa điểm tại trụ sở Ban nhân dân 
ấp Tân Hòa 0919870451

Trạm Y tế lưu động xã Bình Thạnh, địa điểm tại trụ sở Ban nhân 
dân ấp Bình Thành B 0944060050

Số 1804/QĐ-UBND-TLTTYT huyện

TTYT huyện
Tháp Mười3

Số 9506/QĐ-UBND
Ngày 16/09/2021

1899/QĐ-UBND-TL
ngày 16/9/2021 của UBND TP Hồng 
Ngự về việc thành lập Trạm Y tế lưu 

động trên địa bàn thành phố Hồng Ngự

Thành phố
Hồng Ngự4



Thị Trấn Cái Tàu Hạ: Ban Nhân dân khóm Phú Mỹ Lương 0973150062

Xã Phú Hựu: Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã Phú Hựu 0975252479

Xã An Phú Thuận: Nhà văn hóa ấp Hòa Thuận 0353993957

Xã An Khánh: Nhà văn hóa ấp An Ninh  - An Thái 0349220979

Xã An Nhơn: Ban nhân dân ấp Tân Thạnh 0354598866

Xã Tân Nhuận Đông: Ban nhân dân ấp Tân Hựu 0359142816

Xã Phú Long: Nhà văn hoá ấp Phú Mỹ 0385977964

Xã Hòa Tân: Nhà bia tưởng niệm ấp Hòa Quới 0383013553

Xã An Hiệp: Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã An Hiệp 0919959778

Xã Tân Bình: Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã Tân Bình 0989521911

Xã Tân Phú Trung: Nhà văn hóa ấp Tân Mỹ 0888499788

Xã Tân Phú: Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã 0784440133

QL 54, ấp Tân Phong, xã Phong xã Phong Hòa huyện Lai Vung, 
tỉnh ĐT 166/QĐ-UBND-TL 0948819184

Ấp Hòa Bình, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung 167/QĐ-UBND-TL 0933932131

Ấp Định Thành, xã Định Hòa, huyện Lai Vung 168/QĐ-UBND-TL 0939755206

Ấp Hòa Định, xã Vĩnh Thới,  huyện Lai Vung 169/QĐ-UBND-TL 0937503665

Ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Lai Vung 170/QĐ-UBND-TL 0363007857

Ấp Tân Phú, xã Tân Phước, huyện Lai Vung 171/QĐ-UBND-TL 0377985589

Ấp Long Thuận Xã, Xã Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp 172/QĐ-UBND-TL 0939321202

Tỉnh lộ 851, khóm 1, thị trấn Lai Vung, LV, ĐT 173/QĐ-UBND-TL 0365995576

Ấp Long Hội, Xã Hòa Long, Lai Vung, Đồng Tháp 174/QĐ-UBND-TL 0966073694

Ấp Hòa Bình, Xã Long Thắng, Lai Vung, Đồng Tháp 175/QĐ-UBND-TL 0918138795

ấp Tân Thành, Xã Hòa Thành- Lai Vung- Đồng Tháp 176/QĐ-UBND-TL 0984280705

KDC ấp Tân Lộc B, xã Tân Dương, Lai Vung, ĐT 177/QĐ-UBND-TL 0932958954

xã Phong Mỹ 02773.891.355

xã Tân Nghĩa 02773.891.446

xã Gáo Giồng 02773.926.057

xã Phương Thịnh 02773.926.019

xã Ba Sao 02773.927.107

xã Phương Trà 02773.927.145
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Số 1197/QĐ-UBND-TL
Ngày 15/09/2021

TTYT huyện
Lai Vung
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TTYT huyện 636/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của 
UBND huyện Cao Lãnh về việc Quyết 

định thành lập Trạm Y tế lưu động



xã An Bình 02773.923.168

xã Nhị Mỹ 02773.928.062

Thị trấn Mỹ Thọ 02773.822.051

xã Mỹ Thọ 02773.925.515

xã Tân Hội Trung 02773.925.313

xã Mỹ Xương 02773.916.042

xã Mỹ Hội 02773.924.170

xã Bình Hàng Trung 02773.914.341

xã Bình Hàng Tây 02773.914.044

xã Mỹ Long 02773.910.253

xã Mỹ Hiệp 02773.910.012

xã Bình Thạnh 02773.929.478

Ấp Khánh Mỹ A, B xã Tân Khánh Trung  giáp ranh xã Tân Mỹ 0907.608.404

0704.823.075

Cầu chữ Y giáp ranh 3 xã: Mỹ An Hưng B, Bình Thạnh Trung, 
Vĩnh Thạnh

0919.108.591

0939.088.552

Ấp Hưng Thành Tây, xã Long Hưng B giáp ranh xã Long Hưng 
A

0913.895.478

0939.111.883

Ngã 5 Vàm Cống xã Bình Thành, giáp ranh xã Định An 0584.457.469

0939.928.883

Ấp An Quới xã Hội An Đông giáp ranh xã Mỹ an Hưng A 0794.305.052

0982.929.585

Thị trấn Sa Rài 0835149649

Xã Bình Phú 0378914507

Xã Tân Hộ Cơ 0972267266

Xã Thông Bình 0909688513

Xã Tân Thành A 0855577414

Xã Tân Thành B 0917656233

Xã Tân Phước 0367195197

Xã An Phước 0987050494

Xã Tân Công Chí 0834675828
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TTYT huyện

Tân Hồng
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TTYT huyện

Cao Lãnh

636/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của 
UBND huyện Cao Lãnh về việc Quyết 

định thành lập Trạm Y tế lưu động
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TTYT huyện

Lấp Vò 139/QĐ-UBND ngày 19/9/2021

Đã gửi kế hoạch số 1357/
KH-TTYT ngày

15/9/2021 về việc Tổ
chức thành lập Trạm Y tế

lưu động trình UBND
huyện;

Đang chờ Quyết định phê
duyệt của UBND huyện.



Trạm Y tế lưu động vùng Ven (Phụ trách 4 xã: An Phong, Tân 
Thạnh, Thị trấn, Bình Thành). Địa điểm: Trung tâm học tập cộng 
đồng xã Tân Thạnh (Văn phòng ấp Trung)

696/QĐ-UBND-TL 0792 522 688

Trạm Y tế lưu động vùng Cù lao (Phụ trách 5 xã: Tân Hòa, Tân 
Quới, Tân Huề, Tân Long, Tân Bình). Địa điểm: Trung tâm học 
tập cộng đồng xã Tân Bình

695/QĐ-UBND-TL 0366 346 876

Trạm Y tế lưu động vùng Sâu (Phụ trách 4 xã: Tân Phú, Tân Mỹ, 
Phú Lợi, Bình Tấn). Địa điểm: Văn phòng ấp 3, xã Tân Mỹ 694/QĐ-UBND-TL 0949 193 488

Trạm Y tế lưu động Số 1. Địa điểm: Trụ sở Ủy ban nhân dân 
Phường 1 1676/QĐ-UBND 0939745284

Trạm Y tế lưu động Số 2. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Học tập 
cộng đồng Phường 2 1677/QĐ-UBND 02773857840

Trạm Y tế lưu động Số 3. Địa điểm: Trụ sở Ủy ban nhân dân 
Phường 3 1678/QĐ-UBND 02773856803

Trạm Y tế lưu động Số 4. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Học tập 
cộng đồng Phường 4 1679/QĐ-UBND 02773851554

Trạm Y tế lưu động Số 5. Địa điểm: Ban nhân dân khóm Thuận 
Phú, phường Hòa Thuận 1680/QĐ-UBND 0916939966

Trạm Y tế lưu động Số 6. Địa điểm: Ban nhân dân Khóm 2, 
Phường 6 1681/QĐ-UBND 0974912914

Trạm Y tế lưu động Số 7. Địa điểm: Trường Tiểu học Mỹ Phú, 
Phường Mỹ Phú 1682/QĐ-UBND 0964728702

Trạm Y tế lưu động Số 8. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Học tập 
cộng đồng xã Mỹ Trà 1683/QĐ-UBND 02773875485

Trạm Y tế lưu động Số 9. Địa điểm: Ban nhân dân Ấp 3, xã Mỹ 
Ngãi

1684/QĐ-UBND 02773892013

Trạm Y tế lưu động Số 10. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Học 
tập cộng đồng xã Mỹ Tân 1685/QĐ-UBND 0977917534

Trạm Y tế lưu động Số 11. Địa điểm: Ban nhân dân Khóm 4, 
Phường 11 1686/QĐ-UBND 0949398999

Trạm Y tế lưu động Số 12. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Học 
tập cộng đồng xã Tịnh Thới 1687/QĐ-UBND 0902704445

11
TTYT thành phố 

Cao Lãnh

TTYT huyện
Thanh Bình
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Trạm Y tế lưu động Số 13. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Học 
tập cộng đồng xã Hòa An 1688/QĐ-UBND 0765000049

Trạm Y tế lưu động Số 14. Địa điểm: Trung tâm học tập cộng 
đồng xã Tân Thuận Tây 1689/QĐ-UBND 0825101878

Trạm Y tế lưu động Số 15. Địa điểm: Trung tâm học tập cộng 
đồng xã Tân Thuận Đông 1690/QĐ-UBND 0939942781

TYT lưu động Phường 2 0907046136

TYT lưu động Phường An Hòa 0985513949

TYT lưu động Phường 1 0939804070

TYT lưu động xã Tân Phú Đông 0909856892

TTYT thành phố 

12
TTYT thành phố

Sa Đéc 123/QĐ-UBND


